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Số lượng cổ phiếu 

mua ban đầu còn sở 

hữu

Số tiền được bồi 

thường hoặc lý do 
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Đơn vị: Cổ phiếu Đơn vị: VNĐ

1 018C910064 Nguyễn Hữu Luận 033055004295 21/04/2021
2/25 Hàn Mặc Tử, Phường 7, TP Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu.
500 3.607.500

2 021C262723
Nguyễn Danh 

Ngọc
077086000540 16/09/2016

Chung Cư Lakeside B, Khu Đô Thị Chí Linh, 

Phường 10, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
50 360.750

3 003C701595 Lê Quang Thuật 025085009640 2/7/2021
780 Đường 30/04, Phường 11, TP.Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa, Vũng Tàu
11.840

Đã nhận được bồi 

thường

4 003C702737
Nguyễn Phương 

Đông
181818893 14/05/2008

244/1/2A Nguyễn Hữu Cảnh,P.Thắng Nhất, TP 

Vũng Tàu
1.830 13.203.450

5 003C703946 Hồ Hữu Minh Tâm 273132846 05/12/2009 183/32 Bình Giã, P.8, TP. Vũng Tàu 140 1.010.100

6 003C703947 Nguyễn Thị Loan 001155023930 27/12/2021
04 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng 

Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
570

Đã nhận được bồi 

thường

7 058C005177
Nguyễn Văn 

Khiêm
091949295 2/6/2018

Tdp Tân Hương, Phường Đồng Bẩm, TP Thái 

Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
14.900

Đã nhận được bồi 

thường

8 021C114560
Nguyễn Thị Thu 

Trang
027196000199 18/2/2021

Khu Đương Xá 3, Phường Vạn An, TP Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh
20

Đã nhận được bồi 

thường

9 030C278568 Dương Đức Thái 027085015013 18/12/2021
Tdp Tiền Ngoài, Phường Khắc Niệm, TP Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
60

Đã nhận được bồi 

thường

10 008C970498
Nguyễn Minh 

Hằng
052168000340 5/5/2020

1/15/27 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
4.300

Đã nhận được bồi 

thường

11 002C069426 Nguyễn Văn Diễn 036084005758 17/02/2017
Ấp Tân Lợi Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, 

Bình Dương
610 4.401.150

12 005C512205
Trần Thụy Vân 

Lam
074181000579 25/4/2022

K5/53, Tổ 65, Khu Dân Cư Hiệp Thành 1, TP Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
1.000 7.215.000

13 021C197697 Trương Hoàng Hồ 365711035 04/06/2010
Số 39, Đường N2, Kp1, Phường Hòa Phú, Thủ 

Dầu Một, Bình Dương
10 72.150

14 058C850950
Trương Minh 

Cường
075078006086 23/12/2022

Khu Phố 5, Đường Dx043, Phường Phú Mỹ, TP 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
50 360.750

15 003C043502 Châu Văn Tài 381256288 08/06/2012 Đại Lộ 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 10
Đã nhận được bồi 

thường

16 003C408016 Ngô Viết Minh 079075001274 19/04/2016
Số 60 Lô C, Chợ Phước Long, Tx Phước Long, 

Tỉnh Bình Phước
100

Đã nhận được bồi 

thường

17 021C123716 Lê Thị Thu Hà 285367873 19/06/2008
Khu Phố 1, Phường Long Phước, Thị Xã Phước 

Long, Tỉnh Bình Phước, Bình Phước, Viet Nam
10

Đã nhận được bồi 

thường

18 021C206185 Cháu Chăn Khiềng 261272100 14/7/2008
173,Tổ 4,Sông Khiêng,Xã Sông Lũy,Huyện Bắc 

Bình
40 288.600

19 010C006048
Lê Nguyễn Nhật 

Dũy
082099001229 29/4/2021

Tổ 2, Ấp Phú Hữu, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú 

Đông, Tỉnh Tiền Giang
10

Đã nhận được bồi 

thường

20 021C253856
Nguyễn Minh 

Nhân
372041252 23/07/2018

Ấp Vĩnh Hòa 2, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu 

Thành, Kiên Giang
250 1.803.750

21 021C257300
Nguyễn Thành 

Tâm
381294083 05/06/2014

Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh
3.860

Đã nhận được bồi 

thường

22 057FIB6185 KIM GYU LEE IB6185 23/04/2018 108 - 1104 Suji Kyunggi Korea 150.000 1.082.250.000

23 061FIA8702 HUANG JIAN IA8702 13/01/2016
6 Dong, Dongxing Shi, Fangcheng Gang, Guangxi 

Sheng,China
20.000 144.300.000

24 011C366041 Lương Phú Sang 087097010967 9/8/2021
33 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh
10

Đã nhận được bồi 

thường

25 021C239930 Trần Kỳ Hoài 087079013190 30/8/2021
Tổ 6, Ấp 3, Xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang
80

Đã nhận được bồi 

thường

26 002C055063 Vũ Thị Xuân 121457021 20/09/2000 24/7/9 Đặng Thai Mai, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai 950
Đã nhận được bồi 

thường

27 005C269662
Trần Nhị Khánh 

Duy
230897225 24/10/2011 Thị Trấn Kbang, Huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai 10 72.150

28 061C007822 Đinh Thị Lan 035186004046 12/8/2021
Tdp Số 3, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, 

Tỉnh Hà Nam
10

Đã nhận được bồi 

thường

29 011C204232
Phạm Thị Thuý 

Lan
034194000948 07/07/2015 Phòng 504, 17T2, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội 100 721.500

30 003C200654
Nguyễn Thị Hải 

Hạnh
001174007857 24/7/2021

Phòng 202 A3, TT Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP 

Hà Nội
5.000 36.075.000

31 009C139693 Phạm Quang Tú 001087006516 04/06/2015
24 Ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội
10 72.150

32 044C003694 Trần Đức Huân 0162442491 15/08/2000 25 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 30 216.450

Phụ lục 1: Danh sách 133 bị hại mua cổ phiếu ban đầu của nhóm bị cáo Trịnh Văn Quyết hiện còn đang sở hữu cổ phiếu 

(Theo nhận định tại Bản án, "Số tiền được bồi thường" = "Số lượng cổ phiếu mua ban đầu còn sở hữu" x "7.215 đồng")
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33 045C500001 Trịnh Thị Hằng 001173044846 26/06/2013
Phòng 204A3 Tập Thể Thành Công, Phường 

Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
1.000

Đã nhận được bồi 

thường

34 058C177676 Trần Thị Bích Ngà 034176001442 17/05/2016
Phòng 204/143 Đốc Ngữ, Phường Đội Cấn, Quận 

Ba Đình, TP Hà Nội
10

Đã nhận được bồi 

thường

35 058C619192
Nguyễn Huyền 

Thư
132040508 31/07/2010 Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100

Đã nhận được bồi 

thường

36 044C511988 Lê Thị Thu Trang 001188021683 17/04/2019
Số 19 Ngõ 107 Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, 

TP Hà Nội
1.000

Đã nhận được bồi 

thường

37 002C173404 Lê Tư Thế 001081039900 22/3/2023

P2603 - N04B - T2 - Khu Chung Cư Ngoại Giao 

Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, TP 

Hà Nội

44.000 317.460.000

38 002C193336 Trần Mạnh Dũng 026077003186 25/4/2021
Tổ 2, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP 

Hà Nội
10

Đã nhận được bồi 

thường

39 002C108254 Trần Minh Hà 019177002487 29/4/2021
Số Nhà 22 Khu Tập Thể Ca Pccc, Phường Nghĩa 

Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
1.000

Đã nhận được bồi 

thường

40 018C105175 Vũ Tuấn Anh 001064001094 20/5/2023
Phòng 505A, B13, Khu Tt Đồng Xa, Phường Mai 

Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
2.520

Đã nhận được bồi 

thường

41 044C631386
Nguyễn Cảnh 

Cương
040086020150 26/12/2021

Phòng 501, Toà S3 Gold Mark City, Số 136 Hồ 

Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội
7.580

Đã nhận được bồi 

thường

42 002C114566 Nguyễn Văn Sáng 186760593 20/03/2006
Phòng 1405 Toà N01, 87 Lĩnh Nam, Phường Mai 

Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
20.000 144.300.000

43 009C138368
Nguyễn Quang 

Thủy
001091013666 19/08/2016

Số 7 Ngách 24 Ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội
2.000

Đã nhận được bồi 

thường

44 021C236369 Hoàng Đình Hiếu 001094041746 10/7/2021
Toà Nhà Sky Garden, Phường Tân Phong, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh
10

Đã nhận được bồi 

thường

45 058C223637 Nguyễn Văn Kỷ 013306381 15/05/2010
35/189 Giảng Võ, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa Hà 

Nội
50.000

Đã nhận được bồi 

thường

46 001C171081
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
064191000077 18/4/2018

Chung Cư Xuân Mai Complex, Phường Yên 

Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
20

Đã nhận được bồi 

thường

47 021C605260 Ngô Thị Nhật 027186000824 16/07/2018
Úilk 103, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường Văn 

Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
2.620

Đã nhận được bồi 

thường

48 105C480486
Nguyễn Xuân 

Trường
031082011254 17/12/2019

B12A08 Cc Udic Riverside 1, 122 Vĩnh Tuy, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
300 2.164.500

49 079C896259 Nguyễn Như Hoàn 111236358 21/06/2008
Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, 

Hà Nội
5.000 36.075.000

50 009C138164 Vũ Xuân Hoàn 037063000064 29/4/2021

Ngõ 188/35/20 Số Nhà 15 Khu Tập Thể A3 Quân 

chủng PKKQ, Phường Long Biên, Quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội
1.320

Đã nhận được bồi 

thường

51 021C130916 Nguyễn Thế Anh 034088006449 19/3/2022
28 Ngõ 249 Chiến Thắng, Phường Văn Quán, 

Quận Hà Đông, TP Hà Nội
40 288.600

52 021C143745 Lê Văn thành 038087000033 22/02/2016
Chung Cư Hoà Phát, Số 65 Hoàng Minh Giám, 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
1.900

Đã nhận được bồi 

thường

53 002C173092
Nguyễn Quang 

Thịnh
034087011860 10/07/2021

P507, Ct1C Chung Cư Ttx Việt Nam, Khu Kim 

Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 

TP Hà Nội
3.100 22.366.500

54 021C194383
Nguyễn Hồng 

Quân
025078014745 9/12/2021

Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP 

Hà Nội
10

Đã nhận được bồi 

thường

55 021C198510 Nguyễn Việt Hùng 172309024 07/03/2016
Phòng 407A, Tập Thể C3, Phường Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
50 360.750

56 105C009649 Mai Thành Đạt 013348085 06/09/2010 Phố Nguyễn Chính Hà Nội 1.000 7.215.000

57 018C360157 Tạ Minh Phương 013364747 06/11/2010 Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội 10 72.150

58 003C203566
Nguyễn Minh 

Châu
038073011023 30/03/2020

Phòng 202A3A, Tập Thể Giảng Võ, Phường Giảng 

Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
13.000 93.795.000

59 044C346046 Đỗ Hữu Tuyển 111528570 11/12/2013
Số 6 Ngách 8/201 Lê Quang Đạo- P Phúc Đô , Q 

Nam Tl, Hanoi, Viet Nam
70

Đã nhận được bồi 

thường

60 003C042205 Đinh Thị Huyền 001193006343 19/05/2016
Thôn 5, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, TP Hà 

Nội
200

Đã nhận được bồi 

thường

61 058C112041 Nguyễn Văn Dần 001086020471 06/09/2017

Phòng 2114 Toà B, Cc Đông Đô Green, Nam 

Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
100

Đã nhận được bồi 

thường

62 018C106550 Trần Thị Thủy 001183011702 13/11/2015
Phòng 505A-B13, Tập Thể Đồng Xa, Phường Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
400

Đã nhận được bồi 

thường

63 007C225155 Vương Ngọc Văn 001073009693 23/06/2016
Xóm Cầu, Thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Thanh 

Oai, Hà Tây
4.000

Đã nhận được bồi 

thường
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64 058C170312
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
022176005198 25/4/2021

Số Nhà 11 Ngõ Công Trình Đường Sông, Xã Đông 

Mỹ. Huyện Thanh Trì, Hà Nội
10

Đã nhận được bồi 

thường

65 058C242002 Vũ Thị Thái 013677039 12/12/2013
Nhà May Thái Lan, Bưu Điện Đông Mỹ, Thanh 

Trì, Hà Nội
50

Đã nhận được bồi 

thường

66 105C598765 Ngô Việt Thắng 025089000064 14/07/2015 Tổ 16, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội 20
Đã nhận được bồi 

thường

67 021C221283 Nguyễn Văn Thành 030083005084 17/03/2017
Số 25, Ngõ 7, Thôn Hữu Lê, Xã Hữu Hoà, Huyện 

Thường Tín, TP Hà Nội
830

Đã nhận được bồi 

thường

68 021C270483 Trần Thị Lương 035194002445 01/11/2019
55 Nguy Nhu Kon Tum - Thanh Xuan, Thanh 

Xuân, Hà Nội
200

Đã nhận được bồi 

thường

69 037C100523
Nguyễn Thị Mai 

Hương
001161000526 9/5/2021

Số 2A, Ngõ 264, Hoàng Văn Thái, Phường 

Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
1.000 7.215.000

70 037C107879 Trương Đăng Ninh 036055000049 25/4/2021
Số 2A, Ngõ 264, Hoàng Văn Thái, Phường 

Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
140 1.010.100

71 003C551224 Lê Bá Đông 001086031452 26/11/2019
Thôn Vũ Ngoại, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP 

Hà Nội
900

Đã nhận được bồi 

thường

72 011C204156 Đặng Đỗ Mười 030091005174 23/07/2018
Thôn Bồ Dương, Xã Hồng Phong, Huyện Ninh 

Giang, Hải Dương
2.000

Đã nhận được bồi 

thường

73 009C124921 Vũ Thị Hoa 030188002113 22/12/2016 An Lâu, Hồng Quang, Thanh Miện, Hải Dương 20
Đã nhận được bồi 

thường

74 012C002174 Bùi Duy Hiển 031078001655 11/10/2022
Số 79 , Phố Chợ Đôn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê 

Chân , TP Hải Phòng
80

Đã nhận được bồi 

thường

75 021C310925 Phạm Thu Hà 031300000606 13/2/2019

Toà D, Chung Cư Sunsise Riverside Đường 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

20
Đã nhận được bồi 

thường

76 044C943935 Ngô Văn Tuyến 151303068 10/07/2008
Số 23 Đỗ Nhân, Phường Hiến Nam, TP Hưng 

Yên, Tỉnh Hưng Yên
2.000

Đã nhận được bồi 

thường

77 011C550015 Trần Quốc Huy 068086011235 12/9/2022
Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thành, Huyện Đức 

Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
100

Đã nhận được bồi 

thường

78 021C200530 Trần Duyên Phúc 036095017363 10/5/2021
Số 22/95 Đường Bài, Phường Lộc Vượng, TP 

Nam Định, Tỉnh Nam Định
10

Đã nhận được bồi 

thường

79 021C226038
Bùi Thị Thanh 

Thủy
036193022728 20/10/2021

Thôn Thượng 1, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, 

Tỉnh Nam Định
10

Đã nhận được bồi 

thường

80 021C226187 Phùng Văn Thủy 162617537 28/01/2008
Số 64 Ngô Quý Duật, Phường Mỹ Xá, TP Nam 

Định, Tỉnh Nam Đỉnh
140 1.010.100

81 021C271604 Nguyễn Văn Nghĩa 040095027788 10/8/2021 Xóm 5, Xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An 70
Đã nhận được bồi 

thường

82 030C381299 Nguyễn Anh Tuấn 181854749 27/05/2008
0912435312 (882006) K2- Nghi Tân- Cửa Lò- 

Nghệ An
5.000 36.075.000

83 021C197240 Nguyễn Tuấn Anh 040093008100 26/5/2022
Khu Đô Thị Lũng Lô, Phường Vĩnh Tân, TP Vinh, 

Nghệ An
10

Đã nhận được bồi 

thường

84 021C270281 Phạm Thanh Hải 182266539 28/4/2012 Khối 10, Phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An 200
Đã nhận được bồi 

thường

85 002C171949
Nguyễn Thuý 

Phương
022186005121 11/8/2021

Tổ 1, Khu 4B, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh
30.000

Đã nhận được bồi 

thường

86 021C240737 Phạm Thị Mai Liên 022197003122 14/9/2020

Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh (Hiện 

Lấy Chồng Về Thôn Mễ Sơn, Xã Nguyễn Trãi, 

Thường Tín, Hà Nội)

30
Đã nhận được bồi 

thường

87 021C280720 Trịnh Tuấn Anh 022082006126 15/4/2021
Thôn Đông Trung, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, 

Tỉnh Quảng Ninh
1.000

Đã nhận được bồi 

thường

88 002C012455 Võ Thị Hồng Gấm 365071943 04/01/2012 13/8 Nguyễn Du, Sóc Trăng 200 1.443.000

89 006C094222
Trương Thanh 

Thảo
094077005254 9/8/2021

Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện 

Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
2.300

Đã nhận được bồi 

thường

90 007C600638 Huỳnh Tố Loan 096183016353 20/8/2021
134/B10 Trần Văn Bảy, Khu Phố 5, Phường 3, TP 

Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
26.890

Đã nhận được bồi 

thường

91 030C661166 Võ Chí Hùng 072069002740 18/4/2019
Ấp Tân Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tây 

Ninh
1.080

Đã nhận được bồi 

thường

92 009C138027
Nguyễn Văn 

Cương
034082008222 12/06/2017

Số Nhà 4A Ngách 2/23 Đường Nguyễn Đình 

Chính, Phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình

430 3.102.450

93 021C238762 Bùi Ái Ly 038091017469 5/3/2021
55 Triệu Quang Phục, Phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá
10

Đã nhận được bồi 

thường

94 007C443220 Đỗ Dũng 038072037085 19/8/2021 196 Phú Thọ 4, Phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa 33.000
Đã nhận được bồi 

thường

95 083C007977 Viên Quốc Đạt 038088048340 11/8/2021
Thôn Thủ Thứ, Xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, 

Thanh Hoá
90

Đã nhận được bồi 

thường

96 018C360178 Lê Anh Tuấn 172993406 18/07/2013
Lô 36, N011-Mb2125, Phường Đông Vệ, TP 

Thanh Hóa
20

Đã nhận được bồi 

thường
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97 018C660144 Bùi Văn Sơn 001089016851 29/4/2021
Thôn Lập Trí, Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, TP 

Hà Nội
30 216.450

98 058C223879 Lê Xuân Quyết 173529102 11/05/2015
Xóm 8, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Thanh 

Hoá
30 216.450

99 002C015352 Phạm Trường Hải 082084000742 25/3/2021
52/1 Khu Phố 4, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang
15.000

Đã nhận được bồi 

thường

100 069C145678 Phạm Minh Châu 001077034485 4/3/2022
439/17 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
1.610

Đã nhận được bồi 

thường

101 006C098987 Trần Xuân Minh 079057011790 27/4/2021
74 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh
10.000 72.150.000

102 009C141779 Nguyễn Quốc Vinh 301609889 06/08/2012 17 Trần Quý Cáp, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 10
Đã nhận được bồi 

thường

103 058C600234 Chu Hòa Thanh 001172016773 07/09/2018
412/16 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh
110 793.650

104 058C631150
NguyễThị Ngọc 

Trang
212247561 11/9/2020 Phổ Thuận, Tx. Đức Phổ, Quảng Ngãi 10

Đã nhận được bồi 

thường

105 003C001031 Kim Hữu Bằng 026063011826 27/9/2021
160/25/1 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
5.000

Đã nhận được bồi 

thường

106 003C319955 Lê Thị Nguyệt 079176027658 9/8/2021
86 Đường Số 7, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
900 6.493.500

107 003C026796
Huỳnh Thị Kim 

Anh
079173016671 17/6/2023

450/16/22 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú 

Nhuận, TP Hồ Chí Minh
15.000

Đã nhận được bồi 

thường

108 033C002307 Phạm Kim Khánh 001157010286 19/8/2022
54 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
2.280 16.450.200

109 068C013245
Đào Thị Thu 

Hương
075166000278 21/05/2019 114 Pasteur P.Bến Nghé Q.1, Hồ Chí Minh 60.000 432.900.000

110 075C000506 Kiều Như Ngọc 079170013614 20/09/2019
2E/6 Đề Thám, Phường Ông Cao Lãnh, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh
1.000

Đã nhận được bồi 

thường

111 105C200405 Lê Thanh Hiếu 079089011130 05/10/2018
84/46 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành Phố Hồ Chí Minh
4.900 35.353.500

112 006C083341 Võ Minh Phương 080058005110 16/9/2021
575/82 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh
3.620

Đã nhận được bồi 

thường

113 033C021000
Đỗ Nguyễn Việt 

Hà
079194016280 17/4/2021

133/34 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh
200

Đã nhận được bồi 

thường

114 033C002486 Trần Huy Chương 040057003190 16/4/2021
174 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh
1.000

Đã nhận được bồi 

thường

115 001C538315
Nguyễn Quang 

Phúc
040082001521 21/2/2021

1/10B Tổ 6, Khu Phố 5, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
30 216.450

116 005C121998
Đặng Lê Kim 

Khánh
082198005466 22/11/2021

8/4A Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến 

Lức, Tỉnh Long An
20

Đã nhận được bồi 

thường

117 006C034929 Vũ Văn Huy 037076005102 19/04/2021
561 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3 - TP Hồ 

Chí Minh
2.300 16.594.500

118 017C011951 Vũ Thị Nhung 010075846 30/11/2004
69 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh
40 288.600

119 077FIB4756 LEE JAEHO IB4756 27/02/2018
D17.05 Green Valley, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh, Việt Nam
1.000 7.215.000

120 021C228232 Nguyễn Thị Yến 079183017945 16/4/2021
13/12 Đường Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh
2.000

Đã nhận được bồi 

thường

121 021C234958
Hoàng Ngọc 

Phương
079092024864 10/7/2021

86/22 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh
10

Đã nhận được bồi 

thường

122 033C016711
Nguyễn Quốc 

Lương
079088018638 22/12/2021

58/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh
7.000

Đã nhận được bồi 

thường

123 006C582603 Nguyễn Hoàng Vũ 201582603 09/10/2013
295, Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh
910

Đã nhận được bồi 

thường

124 006C825358
Nguyễn Công 

Hoàng
191764726 13/02/2017

34/35 Hoàng Ngọc Phách, Phường Phú Thọ Hoà, 

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
30 216.450

125 011C075100 Lê Trung Hiền 079083033266 7/9/2023
22/21 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
150

Đã nhận được bồi 

thường

126 021C191860 Lê Hùng Thanh 201507235 16/08/2012 67 Trịnh Đình Thảo, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 30 216.450

127 021C265564 Đặng Thị My My 230890939 24/11/2009
87A Thống Nhất, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, TP Hồ Chí Minh
40 288.600

128 021C140578
Nguyễn Lê Kim 

Yến
225709855 19/02/2020

56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh
200

Đã nhận được bồi 

thường

129 021C172662 Phạm Đức Phúc 066093000045 07/08/2017
81 Nguyễn Trọng Lợi, Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh
10

Đã nhận được bồi 

thường
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130 021C891810
Lê Võ Hương 

Giang
075189000013 25/09/2019

S7.02.13.19 Vinhome Grand Park, Đường Phước 

Thiện, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh
170

Đã nhận được bồi 

thường

131 002C012507 Trịnh Công Biển 038070025186 29/5/2021
Cán Bộ Bidv Trà Vinh, Hiện Trú Tại Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Trà Vinh
5.500

Đã nhận được bồi 

thường

132 021C118608 Nguyễn Tiến Hưng 026090000628 17/5/2021
Thôn Hùng Mạnh, Xã Bạch Lưu, Huyện Sông Lô, 

Tỉnh Vĩnh Phúc
60

Đã nhận được bồi 

thường

133 021C250673
Nghiêm Xuân 

Hùng
026096004359 19/4/2021

Thôn Phong Doanh, Xã Bình Dương, Huyện Vĩnh 

Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
300

Đã nhận được bồi 

thường

627.090 2.559.593.400Tổng cộng:
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